ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 3
[bookmark: _Hlk194600607]Câu 1. Đặt tính rồi tính

	A. 31728 + 15643
	42907 – 29086
	7193 × 4
	69584 : 3

	B. 195 + 23 584
	85 021 - 38 534
	60 462 × 4
	71 235: 5

	C. 30 472 + 61 806
	91 752 – 6 328
	5 143 × 3
	7 014 : 7

	D. 45 378 + 37 456
	60 157 – 56 249
	8206 × 6
	12 545 : 5

	E. 71584 – 38439
	37426 + 7958
	5129 × 6
	14847: 7

	F. 16427 + 8109
	93680 – 7245
	16082 x 4
	96450:5

	G. 16427 + 8109
	83751 – 36427
	21720 x 3
	42580 : 5

	H. 25672 : 4
	16081 x 6
	25672 : 4
	25672 : 4

	[bookmark: _Hlk194600693]Câu 2. Tính giá trị biểu thức
	
	

	A. 97 678 – 5016 × 8 ;
	11 450 - 945 : 9 ;
	29805 – 36586 : 3

	B. 213 : 3 × 2 ;
	34 x (56 : 8) ;
	112 : ( 4 × 2)

	C. (35 505 -15 500) : 5;
	52 471 + 13 483 - 12371;
	81025 - 12071× 6

	D. 63 828 : 2 + 5162;
	34607 x 2 + 3568 ;
	650 + 250 : 5

	E. 23412 + 2246 x 6;
	74567 – ( 10234 – 4967);
	56241 + 7000 :5

	F. 61 350 – 40 418 + 10 836;
	15 840 + 7012 x 6;
	(1 478 + 2 354) : 4


Câu 3. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
A. 8271, 8270, 8289, 8265
B. 65 098; 65099; 65 199; 65 999; 65899.
C. 27 978; 27 099; 27 699; 27 989; 27 909
D. 70 751; 79 000; 69 999; 70 001; 70 888
E. 35 976; 35 099; 35 699; 35 989; 35 009
F. 62078, 82075, 82090, 82099, 92109, 93000.
Câu 4. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 65 437, 67 453, 76 435, 67 543
B. 76 435, 65 437, 67 453, 67 543
C. 76 435, 67 543, 67 453, 65 437
D. D, 67 543, 65 437, 67 453, 76 435
E. 42 412; 88 214; 43 123; 50 001; 50 010.

F. 90 635; 98 000; 79 999; 80 001; 99080.
G. 70 751; 79 000; 69 999; 70 001; 70 888
[bookmark: _Hlk194600731]Câu 5. Điền số thích hợp và chỗ chấm:
a) 9 m  ... dm;	3 dm  ……... mm;  2 cm  ……... mm;	5 m  …………. cm;	8 dm 	cm
b) 4 m  ……….. dm  ……...... cm  ……….... mm;	1 kg  ………….....g;	7 kg 	g
c) [bookmark: _Hlk194600850]5000 ml  ………….. l;	3000 g  ……………….. kg;  1 l  ……………….. ml;  8 l 	ml
d) [bookmark: _Hlk194600821]3 ngày = .......... giờ; 3 giờ = ..… ....phút;	3 năm= ………....tháng;	2m3cm =	cm
e) 3 giờ 20 phút =	phút;
g) Giảm 72 phút đi 6 lần được	phút
h) Giảm 24m đi 2 lần được	m
i) Giảm 90kg đi 5 lần được	kg
k) Giảm 85l đi 5 lần được	l
l) 72 gấp lên 7 lần: ..............................................................
m) 24 gấp lên 2 lần: .............................................................
n) 90 gấp lên 5 lần ..............................................................
p) 85 gấp lên 5 lần: ..............................................................…
q) , 1 ngày = ……........ giờ;	1 giờ = ........ phút;	6 ngày=	giờ
u) 1 tuần = .............ngày ;	1 năm=….....tháng;	7 năm =	tháng
v) 9 giờ = .....……...phút;	24 tuần= …….....ngày;	3 ngày =	giờ
s) 5 ngày 15 giờ = ...................giờ;	7 giờ 28 phút =	phút
r) 9 tuần 5 ngày = ..................ngày;	7 năm 6 tháng=	tháng
Câu 6. Thự hiện các bài tập
1/ Viết số gồm: 6 chục nghìn, 8 nghìn, 5 trăm, 5 chục và 4 đơn vị: ...........................
2/ Số tám mươi bảy ngàn năm trăm linh hai được viết là:.........................................
3/ Số liền trước của : 60.000 là: ...........................	100.000 là: ………..
4/ Giá trị của chữ số 7 trong các số sau:47523: ................... 75321: ................
5/ Tích của : 1567 và 7 là: ....................................................
6/ Tổng của 3476 và 567 là: ..................................................

7/ Thương của 9875 và 5 là : ..................................................
8/ Hiệu của 10678 và 687 là:....................................................
[bookmark: _Hlk194600877]9/ Số dư trong phép chia 2678 cho 5 là: .................................. 10/ Viết số la mã từ I ; IX; IV; XII; VII; XIX
Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………
11/ Số 56217 đọc là: ..................................................................................................
12/ Tháng có 30 ngày: ......................................................
Tháng có 31 ngày: ...........................................................
13/ Một hình vuông có chu vi 24 cm. Cạnh hình vuông là: .....................................……..
14/ Một hình vuông có cạnh 24 cm. Chu vi hình vuông là:......................................……….
15/ Một hình vuông có cạnh 8 cm. Diện tích hình vuông là: ...................................……….. 16/ )	1/4 của 24 lít là bao nhiêu? .......................................................…………
17/)	1/ 5 của 90 kg là bao nhiêu? ......................................................………………..
18) 1/ 3 của 87 lít là? ........................................................................……
19/)	1/2 của 36 phút là bao nhiêu> ...................................................………………
20/) Một hình chữ nhật có chiều dài 4 dm. Chiều rộng 25 cm. Tính chu vi hình chữ nhật?
[bookmark: _Hlk194600648]..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................……………
21/ Một hình chữ nhật có chiều dài 124 cm, chiều rộng 9 cm, Tính diện tích hình chữ nhật?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................………………………………………………..

22/ Bố đi công tác từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Hỏi bố đi công tác mấy ngày?
...............................................................................................................................………………….
[bookmark: _Hlk194600994]23/ Tìm một số biết số đó chia cho 7 thì được thương là số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................………..
24/ Diện tích của hình vuông là 36 cm2. Tính cạnh hình vuông
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................……..
[bookmark: _Hlk194600933]25/ Một mành đất hình chữ nhật có chiều rộng 415 m. chiều dài hơn chiều rộng 56m. Tính chu vi mảnh đất ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................……….
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................……….
26/ Làm tròn đến hàng nghìn : 56435: ……………… …..;	56735 : ……………………….. 27/Trong giỏ có 36 quả mít. Sau khi bán, số quả trong giỏ giảm đi 2 lần.
Hỏi đã bán được bao nhiêu quả mít?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk194600966]28/ Một hình vuông có chu vi là 36 cm. Tính diện tích hình vuông đó?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

..….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
29/Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.
Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
30/Tìm một số biết số đó chia 9 thì được thương là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất:
..….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
31/ Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
32/ Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2 015 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4 927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

..….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..   33/Trong sân có 48 con gà mái và gà trống, gà trống bằng ¼ gà mái. Tính số con gà trống?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
34/) Mẹ Lan mang 54kg gạo ra chợ bán, sau khi bán số gạo đã giảm đi 3 lần. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….   35/) Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 32 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải
trả bao nhiêu tiền?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
36/) Một hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….   37/) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tínhdiệntíchcủa hình chữ nhật đó.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
38/ Một đội công nhân làm đường trong 3 ngày làm được 135m đường. Hỏi trong 7 ngàyđội công nhân đó đã làm được bao nhiêu mét đường, biết rằng số mét đường đội công nhân đó làm trong mỗi ngày là như nhau.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
39/) Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích là 56 cm2, chiều rộng là 7cm. Chiều dài hình chữ nhật là:
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
40/) Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là:
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

..….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
41/) Hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
42/) Một hình chữ nhật có chu vi là 50 cm, chiều rộng là10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………   43/) Mẹ Hằng mua một hộp bánh giá 38000 đồng và một gói kẹo giá 15000đồng. Mẹ
Hằng đưa cho cô bán hàng 60000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ Hằng bao nhiêu tiền?.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
44/) Một kho chứa 63000 tấn thóc, người ta lấy thóc ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy 10470 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………..
45/) Một đội xe chở hàng, 3 xe đầu mỗi xe chở được 3300 kg hàng, 5 xe cuối mỗi xe chở được 4500 kg hàng. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu kilô gam hàng?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………….. 46/) Có 54 kg gạo đựng đều trong 9 bao nhỏ. Hỏi có 3660 kg gạo thì đựng trong mấy bao như
thế?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
47/) Có một thùng dầu chứa 200 lít dầu. Người ta lấy dầu từ thùng đó rót vào 25can, mỗi can 5 lít. Hỏi thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
48/) Có 54750 kg gạo chia đều trong 5 túi. Hỏi 3 thì đựng bao nhiêu được bao nhiêu kilôgam gạo?

….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
49/) 7 bạn học sinh giỏi được thưởng 63 quyển vở. Hỏi có 3708 quyển vở thì thưởng đươc bao mhiêu bạn, biết mỗi bạn được thưởng số vở như nhau.
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk194601444]50/) Một vòi nước chảy vào bể trong 5 phút được 150 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảyvào bể được bao nhiêu lít nước ? (Số lít nước chảy vào bể trong mỗi phút đều như nhau).
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
51/) Một cửa hàng có 10450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
..….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TRẮC NGHIỆM

[bookmark: _Hlk194600260]Câu 1: Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 8271, 8270, 8289, 8265
B. 7633, 7629, 7640, 7630
C. 5208, 5272, 5369, 5414
D. 6925, 6924, 6923, 6922
Câu 2: Trong một năm những tháng dương lịch có 31 ngày là:
A. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7
B. Tháng 9, tháng 11, tháng 12
C. Tháng 8, tháng 10, tháng 12
D. Cả 2 ý A và C đúng
Câu 3: Số lớn nhất có 5 chữ số là:
A. 19999	B. 29999	C. 49999	D. 99999
Câu 4. Số bé nhất trong các số: 65 420; 66 420; 57 273; 8141 là:
A. 65 420	B. 66 420	C. 57 273	D. 8141

Câu 5. Có 48 cái cốc xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 2736 cái cốc thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?
A. 456 hộp	B. 466 hộp	C. 476 hộp	D. 16 416 hộp
[bookmark: _Hlk194600376]Câu 6. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng là 7cm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.
A. 42cm2	B. 294cm2	C. 252cm2	D.26cm2
Câu 7. Trong túi tiền có 3 đồng xu mệnh giá 2 000 đồng, 5 000 đồng và 10 000 đồng. Bình không nhìn vào túi và lấy ra hai đồng xu. (Đúng ghi Đ, sai ghi S)
Bình có thể lấy được 2 đồng xu 2000 đồng Bình không thể lây được đồng xu 1000 đồng
Bình chắc chắn lấy được hai đồng xu 5000 đồng và 10 000 đồng. Bình có thể lấy được đồng xu 2000 đồng và 5000 đồng
Câu 8. Số liền sau của số 75 280 là:
A. 75 279	B.75 270	C.75 281	D. 75 290

Câu 9. Số tám nghìn không trăm mười lăm viết là:
A. 8015	B. 8150	C. 8051	D. 8105
Câu 10. Giá trị của biểu thức 9036 - 1035 × 4 là:
A. 4140	B. 4896	C. 4869	D. 4996
Câu 11. Chủ nhật tuần này là ngày 20 thì thứ bảy tuần tới là ngày nào?
A. Ngày 26	B. Ngày 27	C. Ngày 28	D. Ngày 13

[image: ]Câu 12. Đồng hồ	chỉ mấy giờ?







A. 10 giờ 5 phút	B. 1 giờ 50 phút	C. 10 giờ 7 phút	D. 1 giờ 52 phút

Câu 13. Mẹ mua cho Linh hai cái mũ, mỗi cái giá 10 000 đồng và một chiếc khăn giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
A. 45 000 đồng	B. 35 000 đồng	C. 5000 đồng	D. 15 000 đồng
Câu 14. Số gồm 7 chục nghìn, 7 trăm, 3 đơn vị viết là:
A. 70 703	B. 70 073	C. 77 073	D. 70 730
Câu 15. Cho dãy số 9117, 9115, 9113,… Số thứ bảy của dãy số đã cho là:
A. 9111	B. 9109	C. 9107	D. 9105
Câu 16. Chọn đáp án Sai
A. Hình vuông có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông đó là 100cm2.
B. Hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.
C. Hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2.
D. 
Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm.
Câu 17. Tính: I + VI + XI + XIX + XX = ..…
A. 56	B. 58	C. 57	D. 59


Câu 18. Điền dấu >, < , =


a) 2 003cm	2m 3cm
b) 1002 × 9	1206 × 8
c) 13 tháng	1 năm
d) 23045 : 5	3552 + 1057
Câu 19. Chữ số 8 trong số 78 362 có giá trị là:
A. 8000	B. 800	C. 80	D. 8
Câu 20. Số tròn chục liền sau số 2976 là:
A. 2970	B. 2960	C. 2977	D. 2980
Câu 21. Lan mua một quyển vở giá 4500 đồng và 2 cái bút, mỗi cái bút có giá 2500 đồng. Lan đưa cô bán hàng 20 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại lan bao nhiêu tiền?
A. 13 000 đồng	B. 7000 đồng	C. 8000 đồng	D. 10 500 đồng
Câu 22. Một hình chữ nhật có chiều dài là 4dm2cm, chiều rộng bằng 1/7 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
A. 6cm2	B. 98cm2	C. 252cm2	D. 184cm2





Câu 23. Linh được bố cho 25 000 đồng, mẹ cho 26 000 đồng để đi dã ngoại cùng lớp. Hãy xem mệnh giá của từng đồ vật sau và điền các từ có thể, không thể, chắc chắn vào chỗ chấm trong các câu dưới đây:

[image: ]
Bỏng ngô	Gấu bông	 Kẹo bông		Vòng tay		Bánh kem 15 000 đồng		70 000 đồng	10 000 đồng	25 000 đồng	24 000 đồng

· Linh	mua được gấu bông.
· Linh	mua được vòng tay và bỏng ngô.
· Linh	không mua được gấu bông và vòng tay.
· Linh	mua được kẹo bông, vòng tay và bánh kem nếu được bố mẹ
cho thêm 8000 đồng nữa.
Câu 24.	4m5cm = … cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 45	B. 450	C. 405	D. 4005
Câu 25. Số “Ba mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy” được viết là:
A. 32 467	B. 32 476	C. 32 746	D. 32 764
Câu 26. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
[image: ]

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 3
A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Đặt câu
A, Đặt câu bày tỏ cảm xúc về một cảnh đẹp quê hương
….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… B, Đặt câu khiến đưa ra yêu cầu vè việc bảo vệ, giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. C, Đặt câu có hình ảnh so sánh về cảnh đẹp cánh đồng.
….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. D, Đặt câu có hình ảnh so sánh về dòng sông.
….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. Đặt câu hỏi Bằng gì? (hoặc để làm gì?) cho bộ phận in đậm: (1 điểm)
M: Bạn nhỏ đánh răng bằng bàn chải. =>Bạn nhỏ đánh răng bằng gì?
a. Cá quả đã nằm yên cho đàn kiến đốt khắp mình để đàn con được một bữa no nê.

b, Cây đào trước cửa được chăm bón bằng đôi bàn tay khéo léo của bác Mai.

c, Chiếc áo mẹ mua cho em được làm bằng vải lụa mềm mịn.



d, Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh để môi trường thêm trong lành.

3. các từ ngữ sau vào các nhóm thích hợp:
cao lớn, mềm mại, hiền lành, độc ác, dẻo dai, bụ bẫm, vị tha, vuông vắn


	Từ chỉ đặc điểm
tính cách
	Từ chỉ đặc điểm
hình dáng
	Từ chỉ đặc điểm
tính chất

	.…………………………………….
.……………………………………
.…………………………………….
	.………………………………………
.……………………………………..
.……………………………………
	.…………………………………………
.……………………………..….……………
………………………..………………..



ĐỌC HIỂU
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe.
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kèm, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh.
Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
Ngày 27 – 3 – 1946 HỒ CHÍ MINH
Trả lời câu hỏi
Câu 1: Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân nên làm gì?
Trả lời
Để góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe, mỗi người dân nên tập thể dục mỗi ngày.
……………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Bác Hồ đã khẳng định sức khỏe cần thiết thế nào trong xây dựng và bảo vệ đất nước ?
Trả lời
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe thì mới làm thành công. Một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe
….……………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Để có sức khỏe, mỗi người dân cần làm gì?
Trả lời
Mỗi người dân cần tập thể dục hằng ngày để có sức khỏe.
Để nâng cao sức khỏe, cần luyện tập thể dục đều đặn, thường xuyên
……………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Câu nào trong bài cho thấy tấm gương tập thể dục của Bác.
Trả lời
Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập
…………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục.” thuộc kiểu câu nào dưới đây? Chọn ý đúng:
a) Câu khiến (để nêu đề nghị).
b) Câu cảm (để bày tỏ cảm xúc).
c) Câu hỏi (để hỏi).
Câu 6. Em sẽ làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ ?
Trả lời
Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em quyết tâm tập thể dục đều đặn mỗi sáng sớm, học tập tốt các tiết thể dục ở trường.
……………………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG BÀI: Bài văn cho biết muốn xây dựng được đất nước giàu mạnh thì mỗi người dân cần phải mạnh khỏe. Tập thể dục là cách nâng cao sức khỏe.
ĐẤT NƯỚC LÀ GÌ?

Cho con hỏi nhé Đất nước là gì Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy Núi cao thế nào Biển rộng là bao Cách nào đo nhỉ?

Vần thơ con thuộc Bài văn con làm Tiếng Việt dịu dàng Có là đất nước?
Là đường con bước Là sông con bơi
Là cánh chim trời Là vầng mây trắng?



Hay là con nghĩ Đất nước trong nhà Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?

Mặt trời khoe nắng Cho ngày đẹp hơn Mọi điều giản đơn Cộng thành đất nước.






(Huỳnh Mai Liên)

Trả lời câu hỏi
Câu 1. Ở 2 khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi những điều gì về đất nước?
Trả lời
Bạn nhỏ hỏi về đất nước là:
· Đất nước là gì ;Vẽ bằng bút chì ; Có vừa trang giấy?
· Làm sao để thấy ;Núi cao thế nào;Biển rộng là bao ; Cách nào đo nhỉ?

Câu 2. Bạn ấy đã tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó như thế nào?
Trả lời
Các câu trả lời của bạn nhỏ cho biết đất nước có trong mỗi ngôi nhà, mỗi gia đình, nơi đó có mẹ có cha, có lá cờ Tổ quốc; đất nước có ở trường học, có trong mỗi bài thơ, bài văn con học, con làm. Đất nước có cả ở trong tiếng nói, chữ viết mà chúng ta giao tiếp hàng ngày; đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta: con đường, dòng sông, cánh chim, làn mây

Câu 3: Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì?
Trả lời
Bạn nhỏ nhận ra rằng tất cả những gì xung quanh ta, từ những gì giản đơn, nhỏ bé nhất đều góp phần tạo thành đất nước.

Câu 4: Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ đã nhận ra điều gì?
Trả lời
Em đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ về đất nước. Vì đất nước là những gì gần gũi nhất đối với ta, là thiên nhiên, là con người. Mỗi một điều giản dị nhỏ bé ở trong đất nước, đều tạo thành đất nước.
NỘI DUNG BÀI: Bài thơ thể hiện dòng suy nghĩ, nhận thức của một bạn nhỏ về câu hỏi “Đất nước là gì”. Qua câu trả lời của bạn, ta hiểu thêm rằng đất nước có trong tất cả mọi thứ, mọi người, mọi vật sống trên đất nước, có ở đất nước.

SÔNG HƯƠNG
Từ xưa, người Huế đã dành những lời thơ đẹp nhất, tình cảm sâu đậm nhất cho dòng sông quê Hương.
Người ta kể rằng, xưa kia, dòng nước ở đây thường thoảng lên một mùi hương dìu dịu bởi nguồn sông chảy qua một cánh rừng mọc dày một loại cỏ có tên là thạch xương bồ.
Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ, đậm nhạt khác nhau: màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ,...
Cứ mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.
(Theo Cửu Thọ)
Trả lời câu hỏi.
Câu 1: Bài đọc đã giúp em hiểu gì về tên gọi của sông Hương?
Trả lời:
Sông Hương là một dòng sông chảy qua một cánh rừng có cỏ thạch xương bồ. Đến mùa, hoa thạch xương bồ nở trắng hai bên bờ, tỏa mùi thơm dịu nhẹ.
….……………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tác giả muốn khẳng định điều gì khi nói sông Hương là một bức tranh khổ dài?
Trả lời:
Tác giả muốn khẳng định điều gì khi nói sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều khúc, đoạn mà mỗi khúc đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó
….……………………………………………………………………………………………
Câu 3: Màu sắc của sông Hương thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi như vậy?
Trả lời:
Màu sắc của sông Hương có sự thay đổi khi hè đến và vào nhwungx đêm trăng sáng. Bởi vì hè đến, khi hoa phượng nở đỏ rực hai bên bờ, Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. Còn vào những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
….……………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Vì sao nói “ sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành tặng cho Huế?
Trả lời:
Vì sông Hương làm cho không khí thành phố trở nên trong lành hơn, làm tan biến những sự ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.
Vì sông Hương làm cho thành phố Huế trở nên thơ mộng hơn, đẹp hơn
….……………………………………………………………………………………………
…
Câu 5: Em thích nhất hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
Trả lời:
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng vì câu văn cho thấy vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông vào những đêm trăng.
….…………………………………………………………………………………………… NỘI DUNG BÀI: Bài đọc nói về nguồn gốc của cái tên sông Hương, vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Hương ở những thời điểm khác nhau và ý nghĩa của sông Hương đối với thành phố Huế.

NHÀ RÔNG
Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đổ xuống chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rộng càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được
mùa, cuộc sống no ấm.

Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của tất cả dân làng. Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt: nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ,... Đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỉ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi thơ trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm.
Người Tây Nguyên nào cũng yêu thích nhà rông, ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người.
(Theo Ay Duy và Lê Tấn)
Trả lời câu hỏi
Câu 1: Đặc điểm nổi bật về hình dạng của nhà rông ở Tây Nguyên là gì? Câu văn nào trong bài giúp em nhận ra điều đó?
Trả lời.
Nhà rông ở Tây Nguyên là mái nhà dựng đứng, vươn cao lên trời như một lưỡi rìu lật ngược.
Câu văn cho biết điều đó là: “ Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngượcc”

Câu 2: Kiến trúc bên trong của nhà rông có gì đặc biệt?
Trả lời.
Kiến trúc bên trong của nhà rông khá đặc biệt: nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn luôn đượm khói.có nơi dành để chiêng trống, nông cụ...
….………………………………………………………………………………………………….. Câu 3: Đóng vai một người dân Tây Nguyên, giới thiệu những hoạt động chung diễn ra ở nhà rông.
Trả lời.
Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung của tất cả dân làng. Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỉ niệm vui buồn ngôi nhà rông từng chứng kiến. Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm.
….……………………………………………………………………………………………
Câu 4: Vì sao người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông?
Trả lời.
Người dân Tây Nguyên yêu thích nhà rông vì nó là ngôi nhà chung có sự góp sức xây dựng của tất cả mọi người. Nhà rông còn là nơi hội họp, tiếp khách, vui chơi chung, nơi các cụ già kể lại cho con cháu nghe những kỉ niệm vui buồn…
….……………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài.
Trả lời.
+ Đoạn 1: Hình dạng bên ngoài của nhà rông.
+ Đoạn 2: Kiến trúc bên trong của nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng ở nhà rông.
+ Đoạn 3: Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với nhà rông.
….……………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG BÀI: Bài đọc thể hiện vẻ đẹp độc đáo của nhà rông ở Tây Nguyên. Tình cảm của người dân Tây Nguyên với mái nhà rông thân thương.

Hai Bà Trưng
Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, ... Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.
Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy bèn lập mưu giết chết Thi Sách.
Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tường cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời :
- Không ! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.
Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.
Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Theo VĂN LANG
Trả lời câu hỏi
Câu 1: Tìm những chi tiết cho thấy tội ác của giặc ngoại xâm?
Trả lời :
Thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ, bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người bị thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, ...
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Hãy giới thiệu về Hai Bà Trưng?
Trả lời :
Hai Bà Trưng quê ở huyện Mê Linh, giỏi võ nghệ, và có chí hướng giành lại non sông đất
nước.
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Theo em, vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa?
Trả lời :
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa vì hai bà căm thù bọn giặc hung ác, muốn giành lại non song, cứu dân chúng khỏi ách nô lệ, …
….……………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Hình ảnh Hai Bà Trưng và đoàn quân ra trận được miêu tả hào hùng như thế nào?

Trả lời :
Hình ảnh Hai Bà Trưng và đoàn quân ra trận được miêu tả hào hùng: Chủ tướng cưỡi voi, quân đi rùng rùng mạnh mẽ, giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc, cuồn cuộn tràn theo bóng voi, tiếng trống đồng vang dội theo suốt đường hành quân.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà?
Trả lời :
· Tự hào về hai vị anh hùng
· Cảm phục hai người nữ anh hùng.
….……………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?
Trả lời :
Vì Hai Bà Trưng yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.

NỘI DUNG BÀI: Ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc xâm lược của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.
TẬP LÀM VĂN
ĐỀ 1. Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình



ĐỀ 2. Viết đoạn văn kể lại diễn biến một hoạt động ngoài trời



Đề 3. Viết đoạn văn về nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã nghe, đã đọc.





CHÍNH TẢ
BÀI 1: Bài học của Gấu
Bài học của gấu
Có một chú gấu rất thích được làm con vật khác. Thấy chuột đứng chống đuôi xuống đất, gấu làm theo nhưng đau điếng, khóc thét. Thấy hươu chạy nhanh, gấu lạch bạch chạy cùng và bị ngã nhào. Thấy vịt bơi dưới hồ, gấu nhảy ùm xuống định bơi nhưng suýt chìm nghỉm. Thế là từ đó, gấu chỉ muốn là gấu thôi.
(Theo Bùi Việt Hà)


BÀI 2: Ngày như thế nào là đẹp?
Ngày như thế nào là đẹp?
Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
· Tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn sau khi mặt trời lặn nhé! Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.
· Hôm nay là ngày thế nào hả bác kiến đáng kính?

· Hôm này là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải
mái.



BÀI 3: Bản em
Bản em
Bản em trên chóp núi Sớm bồng bềnh trong mây Sương rơi như mưa dội Trưa mới thầy Mặt Trời

Nhìn xuống sâu thung lũng Nắng như rót mật vàng Thác trắng tung dải lụa Ngô xanh hai sườn non…

Nguyễn Thái Vận




BÀI 4: Nhà Rông
Nhà Rông
Đến Tây Nguyên, từ xa nhìn vào các buôn làng, ta dễ nhận ra ngôi nhà rông có đôi mái dựng đứng, vươn cao lên trời như một cái lưỡi rìu lật ngược. Nước mưa đồ xuống chảy xuôi tuồn tuột. Buôn làng nào có mái nhà rông càng cao, nhà càng to, hẳn là nơi đó dân đông, làm ăn được mùa, cuộc sống no ấm.
(Theo Ay Dun và Lê Tấn)


BÀI 5: Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.
Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù.

Theo Văn Lang
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